
STT MSV HỌ TÊN Số tiền CMND Số TK NH

1 1611262 Nguyễn Thị Phương Thơ 3,000,000 đ 215***373 6380***685 Agribank Bình Thạnh

2 1611069 Trần Ngọc Duyên 1,500,000 đ 025***226 1082***097 ACB CN Nhà Rồng

3 1611141 Đặng Thị Phương Loan 1,500,000 đ 281***432 6380***930 Agribank Bình Thạnh

4 1611174 Lương Anh Nhật 1,500,000 đ 025***409 6140***966 Agribank Hóc Môn

5 1611199 Nguyễn Mạnh Phú 1,500,000 đ 025***682 6380***306 Agribank Bình Thạnh

6 1611346 Đặng Thảo Vy 1,500,000 đ 025***527 6380***520 Agribank Bình Thạnh

7 1611364 Ngô Thanh Thảo 1,500,000 đ 321***548 6380***855 Agribank Bình Thạnh

8 1615068 Trần Nhật Ánh Dương 1,500,000 đ 025***487 6380***501 Agribank Bình Thạnh

9 1615171 Lê Trần Đăng Khôi 1,500,000 đ 025***995 6380***095 Agribank Bình Thạnh

10 1760056 Nguyễn Đình Hậu 3,000,000 đ 206***986 6380***336 Agribank Bình Thạnh

11 1760006 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1,500,000 đ 272***903 6380***900 Agribank Bình Thạnh

12 1760188 Nguyễn Lê Anh Thi 1,500,000 đ 261***526 0500***320 Sacombank Bình Thuận

13 1760223 Kim Nhựt Trường 1,500,000 đ 025***725 6380***409 Agribank Bình Thạnh

14 1760261 Nguyễn Việt Anh 1,500,000 đ 212***907 4502***417 Agribank Quảng Ngãi

15 1760280 Phạm Nguyễn Mỹ Diễm 1,500,000 đ 192***629 6380***212 Agribank Bình Thạnh

16 1760281 Hồ Thảo Diệu 1,500,000 đ 261***905 1578***843 VP Bank Hàm Nghi

17 1760288 Đào Đình Dũng 1,500,000 đ 184***788 6380***753 Agribank Bình Thạnh

18 1760295 Trần Hoàng Duy 1,500,000 đ 371***727 0021***999 LienViet Post bank

19 1760300 Huỳnh Thanh Hải 1,500,000 đ 301***744 6380***434 Agribank Bình Thạnh

20 1760305 Phan Đức Hậu 1,500,000 đ 215***816 6380***438 Agribank Bình Thạnh

21 1760327 Trần Tuấn Huy 1,500,000 đ 225***732 4708***395 Agribank Nha Trang

22 1760330 Đỗ Công Khải 1,500,000 đ 036***192 3213***548 Agribank Nam Ý Yên

23 1760332 Nguyễn Quốc Khánh 1,500,000 đ 371***965 6380***810 Agribank Bình Thạnh

24 1760334 Trần Quốc Khánh 1,500,000 đ 312***758 6380***340 Agribank Bình Thạnh

25 1760336 Ngô Hữu Anh Khoa 1,500,000 đ 273***501 6380***149 Agribank Bình Thạnh

26 1760346 Hồng Quốc Lâm 1,500,000 đ 025***078 6380***707 Agribank Bình Thạnh

27 1760357 Nguyễn Thành Long 1,500,000 đ 251***897 0561***367 Vietcombank Bảo Lộc

28 1760393 Đào Ánh Phượng 1,500,000 đ 281***993 6380***788 Agribank Bình Thạnh
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29 1760407 Hồ Văn Sơn 1,500,000 đ 272***097 6380***060 Agribank Bình Thạnh

30 1760409 Phạm Hữu Tài 1,500,000 đ 321***939 2198***983 VP Bank

31 1760428 Ngô Tiến Thiện 1,500,000 đ 261***546 4814***260 Agribank Tánh Linh

32 1760434 Đặng Hoàng Thông 1,500,000 đ 312***287 6380***307 Agribank Bình Thạnh

33 1760438 Nguyễn Hoàng Thức 1,500,000 đ 312***694 6380***415 Agribank Bình Thạnh

34 1760457 Hoàng Anh Tuấn 1,500,000 đ 025***164 6380***871 Agribank Bình Thạnh

35 1760464 Lương Thế Vinh 1,500,000 đ 272***070 6380***692 Agribank Bình Thạnh

Tổng số tiền: 55,500,000đ (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn)

Tổng cộng danh sách có 35 sinh viên

Trưởng P. Công tác Sinh viên

Trần Vũ

Duyệt của Hiệu Trưởng

Trần Linh Thước

Ngày 09/11/2020

Người lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Trưởng P. Kế hoạch Tài chính

Nguyễn Thị Cẩm Loan


